
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 636 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

29/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA Á CHÂU HT

0110194206

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA Á CHÂU HT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: A CHAU HT DENTAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: A CHAU HT DENTAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986.503.586 - 02466.726.555
Email: Drphungtruong86@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng
(Quy định theo điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP)

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
(Quy định theo điều 33 Luật Dược 2016; Nghị định 
98/2021/NĐ-CP)
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Hoạt động của các bệnh viện
(Chỉ hoạt động khi được cấp phép theo Quy định điều 23 Nghị 
định 109/2016/NĐ-CP; sửa đổi bổ sung bởi  Điều 10, khoản 5 
điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8610

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám nha khoa
(Điều 41,42,43 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009; Điều 26 
Nghị định 109/2016NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 8 điều 
11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8620(Chính)

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các nhân viên giúp nha khoa như các 
nhà trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh 
răng miệng,…người có thể làm việc xa, nhưng vẫn dưới sự 
kiểm soát định kỳ của nha sỹ; Hoạt động của phòng xét 
nghiệm (Quy định theo điều 28 Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 
sửa đổi bổ sung bởi Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8699

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng
(Quy định theo điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP)

4722

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất răng giả (không gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện, luyên cán cao su, sản xuất sứ tại trụ sở). 
(Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

3290

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Quy định tại điều 40 Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

4772

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: Bán tem và tiền kim khí

4773
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280.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 112182488

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 16, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 Ngõ 7 Đường Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG ANH TRƯỜNG Nam
09/03/1986 Kinh Việt Nam

26/06/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       112182488
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 16, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 Ngõ 7 Đường Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG ANH TRƯỜNG Nam

09/03/1986 Kinh Việt Nam

26/06/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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